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KÍCH THƯỚC 
Diện tích tối đa   
Rộng tối đa   
Cao tối đa   
(tuỳ thuộc vào độ dày vải)

VẬT LIỆU
Hộp mành   Nhôm sơn tĩnh điện
Thanh đáy   Nhôm sơn tĩnh điện
Phụ kiện   Theo mầu nhôm
Dây kéo   Dây dù

MÀU SẮC
Kem, be, ghi, nâu.

KÍCH THƯỚC 
Diện tích tối đa   
Rộng tối đa   
Cao tối đa   
(tuỳ thuộc vào độ dày vải)

VẬT LIỆU
Hộp mành   Nhôm sơn tĩnh điện
Thanh đáy   Nhôm sơn tĩnh điện
Phụ kiện   Theo mầu nhôm
Dây kéo   Dây dù

MÀU SẮC
Kem, be, ghi, nâu.

HONEYCOMB SHADESTHÔNG SỐ KĨ THUẬT

HỆ TOP-DOWNHỆ STANDARD

TỰ ĐỘNG
6m2
2m

2.5 - 3m

KÉO TAY
7m2

2.3m
3 - 4m

CORDLESS

1.5m
2m

CORDLESS

1.5m
2m

TỰ ĐỘNG
4m2
2m

2.5m

KÉO TAY
6m2

2.3m
2 - 3m

33 34

BẢN VẼ KỸ THUẬT

MẶT CẮT BIÊN DẠNG NHÔM

Chất liệu vải kết cấu dạng tổ ong đem lại khả năng cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng cũng như cung cấp khả năng 
hấp thụ âm tạo sự yên tĩnh cho không gian phòng. Ngoài ra tính tạo hình linh hoạt có thể tùy biến để phù hợp với 
cả các cửa sổ đặc biệt như: nghiêng, tròn, dạng vòm.

SHADES & BLINDS 2025 - 2026 PRICE LIST

1212

29

Hộp mành

Thanh giữa và thanh đáy
cho bản rộng 25mm

Thanh giữa cho 
bản rộng 38mm

1313

41
3939

51

Thanh đáy cho 
bản rộng 38mm

1313

41

MÀNH TỔ ONG
HONEYCOMB SHADES

CẤU TRÚC MÀNH TỔ ONG

Cách nhiệt

Thiết kế tổ ong 
giúp cách ly nhiệt 
nóng và lạnh.

Giảm tiếng ồn

Lớp không khí tích hợp 
giúp chặn hiệu quả tiếng ồn từ bên ngoài.

Chống tia UV

Chặn hiệu quả ánh sáng 
mặt trời và tia UV.

MÀNH TỔ ONG - CELL IN CELL



HONEYCOMB SHADESTHÔNG SỐ KĨ THUẬT

CORDLESS

1.5m
2m

35 36

KÍCH THƯỚC 
Diện tích tối đa   
Rộng tối đa   
Cao tối đa   
(tuỳ thuộc vào độ dày vải)

VẬT LIỆU
Hộp mành      Nhôm sơn tĩnh điện màu trắng
Thanh đáy   Nhôm sơn tĩnh điện

MÀU SẮC
Trắng.

HỆ TỰ ĐỘNG HA40

TỰ ĐỘNG
12m2

3m
5m

BẢN VẼ KỸ THUẬT
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69

MẶT CẮT BIÊN DẠNG NHÔM

1212

29

Thanh giữa và thanh đáy
cho bản rộng 25mm
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KÍCH THƯỚC 
Diện tích tối đa   
Rộng tối đa   
Cao tối đa   
(tuỳ thuộc vào độ dày vải)

VẬT LIỆU
Hộp mành   Nhôm sơn tĩnh điện
Thanh đáy   Nhôm sơn tĩnh điện
Phụ kiện   Theo mầu nhôm
Dây kéo    Dây dù

MÀU SẮC
Kem, be, ghi, nâu.

HỆ DAY-NIGHT

TỰ ĐỘNG
3m2

1.5m
2m

KÉO TAY
5m2
2m

2 - 3m

BẢN VẼ KỸ THUẬT

MẶT CẮT BIÊN DẠNG NHÔM

1212

29

Hộp mành

Thanh giữa và thanh đáy
cho bản rộng 25mm

Thanh giữa cho 
bản rộng 38mm

1313

41
3939

51

Thanh đáy cho 
bản rộng 38mm

1313

41

Hộp mành

63

60

Thanh giữa cho 
bản rộng 38mm

1313

41

Thanh đáy cho 
bản rộng 38mm

1313

41

BẢNG GIÁ MÀNH TỔ ONG - BẢN RỘNG 25mm

BẢNG GIÁ MÀNH TỔ ONG - BẢN RỘNG 38mm

Cản sáng Chống cháy Kháng khuẩn Tiết kiệm năng lượng

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá sản phẩm (VNĐ/m2) Tính năng Xuất xứ

BOLDA

ATLASTIC

SCRIPT

HCB 9225-01 � HCB 9225-07

HTC 9425-01 � HTC 9425-07

HCS 9325-01, HCS 9325-02

 1.365.000 

 1.110.000 

 1.660.000 

 1.615.000

 1.360.000 

 1.910.000 

 1.815.000

 1.560.000 

 2.110.000 

2.835.000 

1.350.000 

 1.080.000 

 1.630.000 

 890.000 

 980.000 

 1.010.000 

 1.120.000 

 1.290.000 

 1.380.000 

 2.350.000 

 1.600.000 

 1.330.000 

 1.880.000 

 1.140.000 

 1.230.000 

 1.260.000 

 1.370.000 

 1.540.000 

 1.630.000 

 2.600.000 

1.750.000 

1.480.000 

2.030.000 

1.290.000

1.380.000

1.410.000

1.520.000

1.690.000

1.780.000

2.750.000

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Hàn Quốc

HEAVY 

TESSA 

SAMI

MUSEA

NUVIA

VELA

INFINITY

LUSTRE (Cell in Cell)

LIRA (Cell in Cell)

SORA (Cell in Cell
- Vải Dệt)

HCB 9238-01 � HCB 9238-06

HTC 9438-01 � HCB 9438-06

HCS 9338-03

HTC 8238-01 � HTC 8238-06

HCB 8138-01 � HCB 8138-06

HTC 8838-01 � HCB 8838-03

HCB 8638-01 � HCB 8638-03

HTC 8538-01 � HTC 8538-03

HCB 8338-01 � HCB 8338-03

HCB 8938-01 � HCB 8938-05

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Hàn Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

CordlessStandard Top - Down
Kéo dây

Day & Night
Cordless

2.885.000 

Day & Night
Kéo dây

Cordless

2.810.000

2.180.000

2.320.000

2.580.000

3.550.000

Day & Night
Cordless

Standard Top - Down
Cordless

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá sản phẩm (VNĐ/m2) Tính năng Xuất xứ

Giá sản phẩm(VNĐ)

•  Bộ mành có diện tích dưới 1m2 tính tròn 1m2, chiều cao dưới 1m tính tròn 1m.
•  MCV16-W* 16 Kênh (Lật chớp): Điều khiển gắn tường.

Ghi chú

BẢNG GIÁ HỆ TỰ ĐỘNG MÀNH TỔ ONG

Động cơ MD24Q0830-R MD24Q0830-W MD24Q0830-Z MD30Q20630-R

600.000

MODERO

Trung Quốc

MC16-H 16 Kênh (Lật chớp)

580.000

MCV16-W* 16 Kênh (Lật chớp)

800.000

MC06-T 6 Kênh (Nút xoay)

2.800.000 3.100.000 3.500.000

3.800.000

3.800.000

12V/2A

3.8Kg

500

1.600.000

12V/2A

3.8Kg

500

12V/2A

3.8Kg

500

230VAC

7Kg

600

Standard

Day - Night

Top - Down

HA40

Siêu êm

Lập chớp

Điểm dừng thứ 3

Dry contact

Nguồn điện

Tải trọng max

Rộng tối thiểu

ĐK cầm tay

ĐK gắn tường

Điện thông minh

HUB Zigbee

Điều khiển

Đơn giá

Thương hiệu

Xuất xứ

 1.765.000

 1.510.000 

 2.060.000 

Top - Down
Cordless

2.860.000 

 

2.230.000

 

 2.370.000 

2.630.000 

 3.600.000

Day & Night
Kéo dây

 1.800.000 

 1.530.000 

 2.080.000 

 1.340.000 

 1.430.000 

 1.460.000 

 1.570.000 

 1.740.000 

 1.830.000 

 2.800.000 

Top - Down
Kéo dây
























